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BẢN SO SÁNH, THUYẾT MINH DỰ THẢO THÔNG TƯ
Hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí chi thường xuyên từ nguồn ngân sách nhà nước thực hiện hoạt động khuyến nông
(Thay thế Thông tư số 75/2019/TT-BTC ngày 04 tháng 11 năm 2019 và Thông tư số 84/2021/TT-BTC ngày 04 tháng 10 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

	Nội dung
	Quy định tại Thông tư số 75/2019/TT-BTC (được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 84/2021/TT-BTC)
	Quy định tại Nghị định số 268/2026/NĐ-CP
	Nội dung dự thảo Thông tư
	Lý do, cơ sở pháp lý của việc thay đổi

	Căn cứ ban hành
	Luật Ngân sách nhà nước ngày 25/6/2015; Nghị định số 163/2016/NĐ-CP; Nghị định số 87/2017/NĐ-CP; Nghị định số 83/2018/NĐ-CP về khuyến nông.
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tài chính Hành chính sự nghiệp.
	Nghị định số 268/2026/NĐ-CP ngày 01/7/2026 thay thế toàn bộ Nghị định số 83/2018/NĐ-CP, hiệu lực từ ngày 20/8/2026.
Căn cứ ban hành gồm Luật Tổ chức Chính phủ số 63/2025/QH15, Luật Chuyển giao công nghệ số 07/2017/QH14 (sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 115/2025/QH15), Luật Ngân sách nhà nước số 89/2025/QH15.
	Luật Ngân sách nhà nước số 89/2025/QH15; Luật Chuyển giao công nghệ số 07/2017/QH14 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 115/2025/QH15; Nghị định số 268/2026/NĐ-CP; Nghị định số 73/2026/NĐ-CP ngày 10/3/2026; Nghị định số 29/2025/NĐ-CP ngày 24/02/2025 được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 109/2025/NĐ-CP và Nghị định số 166/2025/NĐ-CP.
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tài chính - Kinh tế ngành.
	Toàn bộ căn cứ ban hành của Thông tư số 75/2019/TT-BTC đã hết hiệu lực hoặc được thay thế. Đây là căn cứ xác định hình thức văn bản thay thế theo khoản 4 Điều 8 Luật số 64/2025/QH15 và yêu cầu về căn cứ ban hành tại Điều 62 Nghị định số 78/2025/NĐ-CP.

	Bố cục
	4 chương, 14 điều (Chương II chia thành Mục 1, Mục 2, Mục 3).
	5 chương, 24 điều.
	4 chương, 13 điều (Chương II chia thành Mục 1, Mục 2).
	Giảm 01 điều do bỏ Điều 7 và Điều 8 của Thông tư số 75/2019/TT-BTC, bổ sung 01 điều mới về khuyến nông cộng đồng; tách riêng Chương III về lập dự toán, chấp hành và quyết toán theo Điều 63 Nghị định số 78/2025/NĐ-CP.

	Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng
	Điều 1: dẫn chiếu chung Nghị định số 83/2018/NĐ-CP; nội dung hoạt động khuyến nông, định mức kinh tế kỹ thuật, "nội dung xây dựng mô hình trình diễn" theo Nghị định số 83/2018/NĐ-CP và hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
	Điểm b khoản 2 Điều 21: Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Môi trường hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí khuyến nông trung ương và địa phương.
Điều 9: giao Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường quy định trình tự, thủ tục.
	Tên gọi: "Hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí chi thường xuyên từ nguồn ngân sách nhà nước thực hiện hoạt động khuyến nông". Điều 1: dẫn chiếu đích danh điểm b khoản 2 Điều 21 Nghị định số 268/2026/NĐ-CP; thay cụm "mô hình trình diễn" bằng "xây dựng và nhân rộng mô hình"; cập nhật tên Bộ Nông nghiệp và Môi trường.
	Điều 65 Nghị định số 78/2025/NĐ-CP: phải nêu cụ thể điều, khoản được giao quy định chi tiết tại điều quy định về phạm vi điều chỉnh. Cập nhật tên bộ sau hợp nhất theo Nghị định số 35/2025/NĐ-CP.

	Điều 2. Nguồn kinh phí
	Điều 2 khoản 1: liệt kê ngân sách trung ương bảo đảm cho khuyến nông trung ương do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý; ngân sách địa phương bảo đảm cho khuyến nông địa phương do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã quản lý.
	Điều 18 quy định nguồn kinh phí thực hiện hoạt động khuyến nông theo phân cấp ngân sách nhà nước; không còn cấp huyện.
	Điều 2 khoản 1: dẫn chiếu Điều 18 Nghị định số 268/2026/NĐ-CP, không liệt kê lại; giữ nguyên khoản 2 và khoản 3.
	Tránh chép lại quy định của nghị định. Bỏ cấp huyện theo mô hình chính quyền địa phương 02 cấp (Nghị định số 131/2025/NĐ-CP).

	Điều 3. Nguyên tắc quản lý, sử dụng
	Điều 3 gồm 04 khoản; khoản 2 dẫn phương thức giao nhiệm vụ, đặt hàng theo khoản 3 Điều 19 và khoản 4 Điều 25 Nghị định số 83/2018/NĐ-CP; khoản 4 quy định nội dung chi chưa có mức chi thì "Thủ trưởng đơn vị quyết định và chịu trách nhiệm".
	Các Điều 13, 14, 15, 16 quy định chính sách hỗ trợ, tỷ lệ, mức hỗ trợ; Điều 19 quy định sử dụng kinh phí; khoản 2 Điều 19 quy định phương thức giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu.
	Điều 3 gồm 03 khoản: khoản 1 dẫn chiếu các Điều 13, 14, 15, 16 và 19; khoản 2 dẫn chiếu các Điều 4, 5, 6, 7, 8 và 9; khoản 3 quy định nội dung chi chưa có định mức thì thẩm quyền quyết định theo pháp luật về ngân sách nhà nước.
	Phân định thẩm quyền: Bộ Tài chính quy định mức chi, nội dung hoạt động thuộc Bộ Nông nghiệp và Môi trường. Quy định "Thủ trưởng đơn vị quyết định" không còn phù hợp với thẩm quyền quyết định chế độ chi theo Luật số 89/2025/QH15.

	Điều 4. Đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng
	Điều 4: dẫn Điều 6 Nghị định số 83/2018/NĐ-CP. Biên soạn giáo trình theo Thông tư số 76/2018/TT-BTC; thù lao giảng viên theo Thông tư số 36/2018/TT-BTC; khảo sát ngoài nước theo Thông tư số 102/2012/TT-BTC. Điểm d phân biệt 05 nhóm đối tượng theo Điều 5 Nghị định số 83/2018/NĐ-CP với mức hỗ trợ khác nhau (100% / tối đa 50% / 50%); tiền đi lại 200.000 đồng/người/khóa học (300.000 đồng đối với người khuyết tật, vùng khó khăn).
	Điều 4 quy định nội dung, phương thức đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng.
Khoản 1 Điều 13 quy định chính sách hỗ trợ đối với người tham gia đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng, khảo sát học tập khuyến nông.
	Điều 4: dẫn Điều 4 và Điều 13 Nghị định số 268/2026/NĐ-CP. Tiền công giảng viên theo Thông tư số 100/2025/TT-BTC; khảo sát ngoài nước theo Thông tư số 140/2025/TT-BTC; tiền ăn và chỗ ở theo Thông tư số 40/2017/TT-BTC (sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 12/2025/TT-BTC); tiền đi lại áp dụng mức tại Thông tư số 152/2016/TT-BTC (sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 40/2019/TT-BTC, Thông tư số 43/2023/TT-BTC và Thông tư số 27/2026/TT-BTC). Bổ sung học liệu điện tử, đào tạo trực tuyến.
	Nghị định số 268/2026/NĐ-CP quy định thống nhất mức hỗ trợ, không còn phân nhóm đối tượng như Điều 5 Nghị định số 83/2018/NĐ-CP, do đó bỏ việc phân biệt 05 nhóm. Cập nhật các Thông tư căn cứ đã được thay thế. Chuyển từ quy định cứng số tiền sang dẫn chiếu để tự cập nhật khi mức chi thay đổi. Bổ sung nội dung chuyển đổi số theo điểm d khoản 5 Điều 40 Nghị định số 78/2025/NĐ-CP.

	Điều 5. Thông tin, truyền thông khuyến nông
	Điều 5 "Thông tin tuyên truyền": dẫn Điều 7 và Điều 28 Nghị định số 83/2018/NĐ-CP. Nhuận bút theo Nghị định số 61/2002/NĐ-CP, Nghị định số 18/2014/NĐ-CP, Nghị định số 21/2015/NĐ-CP. Diễn đàn, tọa đàm theo Điều 11 và Điều 12 Thông tư số 40/2017/TT-BTC, vận dụng khoản 5 Điều 7 Thông tư liên tịch số 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN. Hội thi theo Thông tư số 55/2013/TT-BTC và Thông tư liên tịch số 43/2012/TTLT-BTC-BLĐTBXH. Ứng dụng công nghệ thông tin theo Thông tư liên tịch số 19/2012/TTLT-BTC-BKHĐT-BTTTT.
	Điều 5 quy định nội dung, phương thức thông tin, truyền thông khuyến nông (bao gồm điểm đ khoản 2 về khuyến nông cộng đồng).
Điều 14 quy định chính sách thông tin, truyền thông; khoản 2 Điều 14 quy định hỗ trợ người tham gia sự kiện khuyến nông.
	Điều 5: dẫn Điều 5 và Điều 14 Nghị định số 268/2026/NĐ-CP. Nhuận bút dẫn chiếu quy định hiện hành của Chính phủ. Diễn đàn, tọa đàm, hội thảo theo Thông tư số 40/2017/TT-BTC và Thông tư số 140/2025/TT-BTC. Hội thi theo Thông tư số 56/2023/TT-BTC. Bổ sung khoản 8 về cơ sở dữ liệu, nền tảng số, an toàn thông tin.
	Các thông tư liên tịch được viện dẫn tại Thông tư số 75/2019/TT-BTC không còn phù hợp hoặc đã bị bãi bỏ. Gộp ba nghị định về nhuận bút thành một dẫn chiếu chung để tránh phải sửa Thông tư khi văn bản gốc thay đổi. Bổ sung nội dung chuyển đổi số.

	Điều 6. Xây dựng và nhân rộng mô hình
	Điều 6: dẫn Điều 5 và Điều 29 Nghị định số 83/2018/NĐ-CP. Hỗ trợ giống, thiết bị, vật tư theo điểm a, b, c khoản 1 Điều 29. Chi thuê cán bộ kỹ thuật chỉ đạo mô hình trình diễn tính bằng mức lương cơ sở/22 ngày nhân số ngày thực tế thuê. Không có nội dung hỗ trợ chứng nhận chất lượng, truy xuất nguồn gốc.
	Điều 15 quy định chính sách xây dựng và nhân rộng mô hình: điểm a, điểm b khoản 1 (tỷ lệ hỗ trợ giống, vật tư), điểm c khoản 1 (tư vấn, chứng nhận), điểm d khoản 1 (người chỉ đạo kỹ thuật); khoản 2 quy định nhân rộng mô hình.
	Điều 6: dẫn Điều 15 Nghị định số 268/2026/NĐ-CP. Bổ sung điểm c khoản 3 về chi tư vấn, đào tạo để được cấp chứng nhận tiêu chuẩn chất lượng, an toàn thực phẩm, mã số vùng trồng, truy xuất nguồn gốc, chỉ dẫn địa lý. Giữ công thức mức lương cơ sở chia 22 ngày, bổ sung cụm "theo quy định của pháp luật tại thời điểm thực hiện".
	Điểm c khoản 1 Điều 15 Nghị định số 268/2026/NĐ-CP là chính sách mới, chưa có tại Nghị định số 83/2018/NĐ-CP. Bổ sung cụm từ về thời điểm áp dụng để quy định không mất căn cứ tính nếu chế độ tiền lương thay đổi.

	Điều 7. Hỗ trợ hoạt động của tổ, nhóm khuyến nông cộng đồng (nội dung mới)
	Không quy định.
	Khoản 3 Điều 2 giải thích khái niệm khuyến nông cộng đồng; điểm đ khoản 2 Điều 5 quy định hoạt động; điểm đ khoản 1 Điều 19 quy định nội dung chi hỗ trợ tổ, nhóm khuyến nông cộng đồng.
	Điều 7 (mới): nội dung hoạt động theo quy định của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường; mức chi theo chế độ chi tiêu tài chính hiện hành tương ứng; nội dung chưa có chế độ thì theo khối lượng thực tế và dự toán được phê duyệt.
	Nội dung chi mới phát sinh từ điểm đ khoản 1 Điều 19 Nghị định số 268/2026/NĐ-CP, thuộc phạm vi Bộ Tài chính hướng dẫn theo điểm b khoản 2 Điều 21 của Nghị định.

	Bỏ Điều 7 (tư vấn, dịch vụ khuyến nông) và Điều 8 (hợp tác quốc tế) của Thông tư số 75/2019/TT-BTC
	Điều 7: tư vấn và dịch vụ khuyến nông theo Điều 9 Nghị định số 83/2018/NĐ-CP.
Điều 8: hợp tác quốc tế về khuyến nông theo Điều 10 Nghị định số 83/2018/NĐ-CP; đón tiếp khách nước ngoài theo Thông tư số 71/2018/TT-BTC.
	[Cần đối chiếu] Rà soát Nghị định số 268/2026/NĐ-CP để xác định còn quy định hoạt động tư vấn, dịch vụ khuyến nông và hợp tác quốc tế về khuyến nông hay không.
	Dự thảo không quy định thành điều riêng.
	[Cần rà soát trước khi gửi thẩm định] Nếu Nghị định số 268/2026/NĐ-CP vẫn quy định hai nhóm hoạt động này thì việc bỏ sẽ tạo khoảng trống hướng dẫn về mức chi, không đáp ứng yêu cầu tại điểm b khoản 2 Điều 21 của Nghị định.

	Điều 8. Nội dung chi khác
	Điều 9: thuê chuyên gia theo Thông tư số 02/2015/TT-BLĐTBXH. Khoản 4: cơ quan quản lý khuyến nông được trích tối đa 3%; tổ chức chủ trì và đơn vị triển khai được trích tối đa 5% kinh phí được giao dự toán trong năm. Hội đồng tư vấn, thẩm định vận dụng Thông tư liên tịch số 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN.
	Điểm b khoản 1 Điều 19 (thuê chuyên gia); điểm c (mua bản quyền, công nghệ mới); điểm d (mua sắm trang thiết bị); điểm e (kinh phí quản lý tối đa 8%, gồm 3% cơ quan quản lý và 5% tổ chức thực hiện); điểm g (chi khác).
	Điều 8: chuyên gia trong nước theo Thông tư số 07/2026/TT-BNV, chuyên gia nước ngoài theo hợp đồng và dự toán được phê duyệt. Khoản 4 dẫn chiếu tỷ lệ tại điểm e khoản 1 Điều 19 Nghị định số 268/2026/NĐ-CP, chỉ quy định nội dung chi tương ứng của từng chủ thể. Bỏ dẫn chiếu Thông tư liên tịch số 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN.
	Tỷ lệ trích kinh phí quản lý nay đã được ấn định tại nghị định nên Thông tư không quy định lại. Thông tư số 02/2015/TT-BLĐTBXH đã được thay thế. Tách riêng chuyên gia trong nước và chuyên gia nước ngoài do Thông tư số 07/2026/TT-BNV chỉ điều chỉnh chuyên gia tư vấn trong nước.

	Điều 9. Nội dung chi, mức chi hoạt động khuyến nông địa phương
	Điều 10: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quy định nội dung chi, mức hỗ trợ. Không quy định trường hợp địa phương chưa ban hành.
	Điều 18 quy định ngân sách địa phương bảo đảm kinh phí khuyến nông địa phương.
	Điều 9 gồm 02 khoản: khoản 1 Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định cụ thể hoặc giao Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định, dẫn chiếu điểm h khoản 9 Điều 31 Luật Ngân sách nhà nước; khoản 2 quy định trường hợp chưa ban hành thì áp dụng nội dung chi, mức chi tại Mục 1 Chương II Thông tư này.
	Cập nhật thẩm quyền theo điểm h khoản 9 Điều 31 Luật số 89/2025/QH15 (bổ sung phương án giao Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định). Bổ sung khoản 2 để bịt khoảng trống áp dụng khi Hội đồng nhân dân cấp tỉnh chưa ban hành nghị quyết.

	Điều 10. Lập dự toán
	Điều 11: lập kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm và dự toán hằng năm. Lập dự toán khuyến nông cấp huyện, cấp xã do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn lập dự toán cấp tỉnh.
	Điều 20 quy định lập, chấp hành dự toán và quyết toán kinh phí khuyến nông.
	Điều 10: dẫn Luật Ngân sách nhà nước và Điều 20 Nghị định số 268/2026/NĐ-CP; bỏ kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm; bỏ cấp huyện; không chỉ định đích danh cơ quan chuyên môn cấp tỉnh.
	Luật số 89/2025/QH15 đã bỏ kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm, chỉ còn kế hoạch tài chính 05 năm. Bỏ cấp huyện theo mô hình chính quyền địa phương 02 cấp. Không chỉ định đích danh cơ quan chuyên môn để phù hợp với việc sắp xếp tổ chức bộ máy tại địa phương.

	Điều 11. Phân bổ, quản lý, sử dụng và quyết toán
	Điều 12: dẫn Luật Ngân sách nhà nước năm 2015 và Nghị định số 163/2016/NĐ-CP; giao nhiệm vụ, đặt hàng theo Nghị định số 32/2019/NĐ-CP; kiểm soát chi theo Thông tư số 161/2012/TT-BTC và Thông tư số 39/2016/TT-BTC; quyết toán theo Thông tư số 137/2017/TT-BTC.
	Khoản 2 Điều 19 quy định phương thức giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu; Điều 20 quy định chấp hành dự toán và quyết toán.
	Điều 11 gồm 05 khoản: dẫn chiếu chung pháp luật về giao nhiệm vụ, đặt hàng, đấu thầu thay vì đích danh nghị định; thanh toán qua Kho bạc Nhà nước theo Nghị định số 347/2025/NĐ-CP; bổ sung khoản 5 về hạch toán, quyết toán theo pháp luật kế toán và Mục lục ngân sách nhà nước hiện hành.
	Nghị định số 163/2016/NĐ-CP đã được thay thế bởi Nghị định số 73/2026/NĐ-CP. Thông tư số 161/2012/TT-BTC và Thông tư số 39/2016/TT-BTC về kiểm soát chi không còn phù hợp; thủ tục thanh toán qua Kho bạc Nhà nước nay quy định tại Nghị định số 347/2025/NĐ-CP. Dùng dẫn chiếu chung để tránh phải sửa Thông tư khi văn bản được dẫn thay đổi.

	Điều 12. Điều khoản chuyển tiếp
	Điều 13 gồm 02 khoản: chương trình, dự án đã được phê duyệt dự toán trước ngày Thông tư có hiệu lực thì tiếp tục thực hiện; chương trình, dự án chưa được phê duyệt thì trình phê duyệt theo Thông tư mới.
	Điều 23 quy định chuyển tiếp đối với chương trình, kế hoạch, dự án, nhiệm vụ khuyến nông đã được phê duyệt.
	Điều 12 gồm 02 khoản: khoản 1 neo mốc "trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành", dẫn chiếu Điều 23 Nghị định số 268/2026/NĐ-CP; khoản 2 (mới) quy định văn bản về nội dung chi, mức chi do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh ban hành trước đó tiếp tục áp dụng đến khi có văn bản thay thế.
	Bảo đảm không đứt gãy trong thời gian địa phương chưa kịp ban hành nghị quyết mới. Quy định chuyển tiếp đặt thành điều riêng tại phần cuối văn bản theo Điều 67 Nghị định số 78/2025/NĐ-CP.

	Điều 13. Hiệu lực thi hành
	Điều 14: hiệu lực từ ngày 01/01/2020; bãi bỏ Thông tư liên tịch số 183/2010/TTLT-BTC-BNN; có đoạn quy định chế độ bồi dưỡng thực hiện đến hết năm 2020, từ năm 2021 theo Nghị quyết số 27-NQ/TW.
	Điều 24 quy định hiệu lực thi hành từ ngày 20/8/2026.
	Điều 13: hiệu lực từ ngày .../.../2026; Thông tư số 75/2019/TT-BTC và Thông tư số 84/2021/TT-BTC hết hiệu lực kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực; giữ quy định về văn bản dẫn chiếu được sửa đổi, thay thế; bỏ đoạn về Nghị quyết số 27-NQ/TW.
	Khoản 4 Điều 8 Luật số 64/2025/QH15 (điều kiện ban hành văn bản thay thế). Điều 67 Nghị định số 78/2025/NĐ-CP yêu cầu liệt kê cụ thể tên văn bản bị thay thế, bãi bỏ tại điều quy định về hiệu lực thi hành. Nội dung về Nghị quyết số 27-NQ/TW đã hết thời hiệu áp dụng.



